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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 09/01/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 0 0 200.000 3.115.000.000 200.000 3.115.000.000
2 ACV 0 0 4.000 220.400.000 4.000 220.400.000
3 BGE 0 0 640.000 3.456.000.000 640.000 3.456.000.000
4 MVN 0 0 55.200 3.041.730.000 55.200 3.041.730.000
5 PHP 0 0 150.800 5.017.910.000 150.800 5.017.910.000
6 SGP 0 0 45.000 1.229.500.000 45.000 1.229.500.000
7 TSJ 1.000.000 36.800.000.000 0 0 1.000.000 36.800.000.000
8 VGI 0 0 65.000 5.591.820.000 65.000 5.591.820.000

Tổng 1.000.000 36.800.000.000 1.160.000 21.672.360.000 2.160.000 58.472.360.000


